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UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ TƯ PHÁP 

 

Số:           /BC-STP 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày       tháng 11 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

Thực hiện chức năng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định như sau: 

- Tên dự thảo văn bản: Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hành hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

- Cơ quan ban hành văn bản: Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên. 

- Cơ quan trình văn bản: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

- Cơ quan được giao chủ trì soạn thảo: Sở Khoa học và Công nghệ 

- Cơ quan phối hợp soạn thảo: không 

- Tiếp nhận hồ sơ thẩm định: ngày 13/11/2021 kèm theo Công văn số 

1160/KHCN-TĐC ngày 13/11/2021 của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Tình trạng hồ sơ đề nghị thẩm định: đảm bảo theo quy định. 

Phần thứ nhất 

NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

I. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH 

Về phạm vi điều chỉnh của văn bản: “Nghị quyết này quy định nội dung và 

mức chi thực hiện  Chương trình…”. Tuy nhiên, khoản 1 Điều 11 Thông tư số 

35/2021/TT-BTC ngày ngày 19/5/2021 quy định về cơ chế quản lý tài chính thực 

hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 giao Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định cụ thể các mức chi đối với các 

nhiệm vụ của Chương trình 1322 do địa phương thực hiện.  

Do đó, để đảm bảo chặt chẽ, đúng thẩm quyền về nội dung Thông tư số 

35/2021/TT-BTC giao cho Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị cơ quan soạn thảo điều 

chỉnh phù hợp. 

II. SỰ PHÙ HỢP VỚI ĐƯỜNG LỐI CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH 

CỦA NHÀ NƯỚC; TÍNH HỢP HIẾN, HỢP PHÁP VÀ TÍNH THỐNG 

NHẤT CỦA DỰ THẢO VĂN BẢN TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT 

1. Thẩm quyền ban hành 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;  
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Căn cứ khoản 1 Điều 11 Thông tư số số 35/2021/TT-BTC: “Mức chi từ 

ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322 

quy định tại Thông tư này là các mức tối đa. Căn cứ theo các tiêu chí, điều kiện 

xét chọn, tuyển chọn các tổ chức, cá nhân tham gia Chương trình 1322 và khả 

năng cân đối nguồn lực, Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với các nhiệm vụ 

của Chương trình 1322 do địa phương thực hiện) quyết định cụ thể các mức chi 

đảm bảo phù hợp.”; 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết trên là đúng thẩm quyền. 

2. Căn cứ ban hành 

- Theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định 

chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật: “Căn 

cứ ban hành văn bản là văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn 

đang có hiệu lực hoặc đã được công bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực 

nhưng phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với văn bản được ban 

hành…”. Do đó, việc Nghị quyết sử dụng văn bản cá biệt: Quyết định 1322/QĐ-

TTg ngày 22/8/2019 làm căn cứ ban hành văn bản không phù hợp. 

Trường hợp các văn bản trên điều chỉnh trực tiếp nội dung của Nghị quyết 

đề nghị sử dụng các văn bản này như văn bản chỉ đạo, điều hành và điều chỉnh 

trong dự thảo Nghị quyết như sau: “Thực hiện Quyết định 1322/QĐ-TTg ngày 

22/8/2019 …”. 

- Đề nghị lược bỏ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính 

phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019 do 

không có nội dung liên quan đến dự thảo nghị quyết. 

3. Về tên gọi của văn bản 

Về tên gọi của sự thảo Nghị quyết: như đã phân tích tại phần I. Phạm vi 

điều chỉnh của văn bản, đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh tên gọi 

của Nghị quyết đảm bảo thẩm quyền Hội đồng nhân dân tỉnh được giao tại 

Thông tư số 35/2021/TT-BTC. 

Mặt khác, do dự thảo được thiết kế theo bố cục có văn bản ban hành kèm 

theo, do đó thực hiện theo quy định mẫu số 17 Phụ lục I Nghị định số 

154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban 

hành văn bản QPPL: Nghị quyết ban hành Quy định... 

4. Nội dung cụ thể 

4.1. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với đường lối, chủ trương 

của Đảng, chính sách của Nhà nước 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại 

Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 nhằm mục tiêu chung là hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các 
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giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng 

suất chất lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của tổng hợp các nhân tố vào tăng 

trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 

kinh tế.  

Cơ quan thẩm định nhận thấy, nội dung dự thảo văn bản đã đảm bảo phù hợp 

với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được thể hiện tại các 

văn bản Quyết định số 1322/QĐ-TTg, Thông tư số 35/2021/TT-BTC (thực hiện 

nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh được giao tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC 

ngày 19/5/2021 theo đó quy định cụ thể các mức chi đảm bảo phù hợp với mức chi 

tối đa tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC trên cơ sở cân đối nguồn lực của địa phương 

làm căn cứ thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình 1322 do địa phương thực hiện).  

4.2. Tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của chính sách với hệ thống 

pháp luật trong dự thảo Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết 

- Về quy định tại khoản 3 Điều 7 (Nội dung và mức chi tăng cường năng lực 

hoạt động tiêu chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật): “Căn cứ khả năng cân đối của ngân sách hàng năm, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quyết định phê duyệt nhiệm vụ tăng cường năng lực thử nghiệm chất 

lượng, an toàn và sinh thái của sản phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực của tỉnh”. 

Tuy nhiên, tại khoản 3 Điều 7 Thông tư số 35/2021/TT-BTC đã quy định giao thẩm 

quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Tránh việc quy định lại nội dung văn bản cấp trên không phù hợp với quy quy 

định tại khoản 2 Điều 8 của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và quy định 

nội dung không thuộc thẩm quyền (việc giao thẩm quyền quyết định phê duyệt cho 

Chủ tịch UBND tỉnh đã được Thông tư 35/2021/TT-BTC quy định) đề nghị cơ quan 

soạn thảo điều chỉnh theo hướng viện dẫn quy định Thông tư 35/2021/TT-BTC điều 

chỉnh nội dung này. 

- Điểm a khoản 4 Điều 8 (chi phục vụ công tác quản lý, chi phí chung của 

chương trình 1322): để đảm bảo chặt chẽ về quy trình thực hiện phong trào thi đua 

khen thưởng theo chuyên đề theo quy định, đề nghị điều chỉnh như sau: “Căn cứ 

theo điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tôn vinh, 

khen thưởng tập thể…”. 

- Đối với các mức chi viện dẫn quy định của tỉnh đã có để áp dụng như: Nghị 

quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 27/10/2017 về quy định mức chi bảo đảm cho 

công tác cải cách hành chính nhà nước; mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với cơ 

quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên và mức chi, mức hỗ trợ kinh phí thực 

hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 Quy định một số mức chi cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên; các quy 

định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán và hỗ trợ kinh phí đối với 

nhiệm vụ khoa học công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Thái Nguyên…, cơ 

quan soạn thảo cần rà soát, nghiên cứu, đánh giá toàn diện nhằm đảm bảo việc có đủ 
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các quy định về mức chi làm cơ sở để triển khai các nội dung chi theo Quyết định số 

1322/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 và Thông tư số 35/2021/TT-BTC. 

4.3. Sự phù hợp của nội dung dự thảo nghị quyết với các văn bản giao Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định chi tiết (Thông tư 35/2021/TT-BTC quy định về cơ 

chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng 

cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 giao Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương) 

Về nội dung quy định mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hành hóa giai đoạn 2021-2030 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, dự thảo quy định phù hợp với thẩm quyền tại khoản 1 

Điều 11 và các quy định về nội dung chi theo Thông tư số 35/2021/TT-BTC quy 

định về cơ chế quản lý tài chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030. 

4. Nơi nhận văn bản 

Phù hợp. 

5. Về hiệu lực thi hành  

Phù hợp với quy định Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015. 

III. NGÔN NGỮ, KỸ THUẬT SOẠN THẢO VĂN BẢN 

Đề nghị cơ quan soạn thảo trình bày văn bản theo đúng quy định của Nghị định 

34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật và Nghị định 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 34/2016/NĐ-CP 

hướng dẫn Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Cụ thể: 

- Không đánh số trang thứ nhất của văn bản (theo quy định tại Điều 76 Nghị 

định 34/2016/NĐ-CP); 

- Viết hoa từ “Khóa XIV” tại Điều 2 dự thảo Nghị quyết (mẫu 17 Nghị định 

154/2020/NĐ-CP). 

Phần thứ hai 

KẾT LUẬN THẨM ĐỊNH 

1. Về thực hiện các trình tự, thủ tục xây dựng và ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

- Về đề nghị xây dựng văn bản:  

Dự thảo Nghị quyết đã được lập đề nghị theo quy trình xây dựng văn bản, được 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận đề nghị xây dựng đối với Nghị 

quyết (văn bản số 487/HĐND-VP ngày 09/11/2021) và Ủy ban nhân dân tỉnh giao 

cho cơ quan chủ trì soạn thảo (văn bản số 5534/UBND-KGVX ngày 10/11/2021 giao 

Sở Khoa học và Công nghệ; trước đó, chủ trương này đã được Ủy ban nhân dân tỉnh 

giao Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu tham mưu tại Công văn số 3571/UBND-

KGVX ngày 30/7/2021). 
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- Việc lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn bản: 

đã thực hiện theo quy định (Công văn số 1063/KHCN-TĐC ngày 22/10/2021 về việc 

góp ý cho dự thảo lần 3 Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hành 

hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên). 

- Về đăng thông tin về nội dung dự thảo trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban 

nhân dân tỉnh: được thực hiện theo quy định (Công văn số 1031/KHCN-QLCN ngày 

15/10/2021).  

2. Về điều kiện trình dự thảo 

- Đề nghị cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo: 

+ Nghiên cứu, phân tích, tiếp thu ý kiến thẩm định để tham mưu cho phù hợp 

với các quy định hiện hành và điều kiện cụ thể của địa phương.  

+ Xây dựng báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định khi trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh quyết định.  

+ Gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo dự thảo văn bản đã được chỉnh lý 

đến Sở Tư pháp theo quy định tại Điều 121 Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015 

được sửa đổi tại khoản 36 Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 

2020. 

- Đề nghị Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tham mưu, đối chiếu các 

nội dung trình dự thảo đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ 

thống pháp luật. 

- Dự thảo đã thực hiện đảm bảo các quy trình, đủ điều kiện trình Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định dự thảo quy định nội dung và mức chi 

thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất 

lượng sản phẩm, hành hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Sở Tư pháp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Sở KHCN (tham mưu); 

- Lãnh đạo Sở (đ/c Hằng, đ/c Sơn); 

- Lưu: VT, XD&KTrVB. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Sơn 

 

 

Ký bởi: Sở Tư pháp
Cơ quan: Tỉnh Thái Nguyên
Ngày ký: 16-11-2021 14:31:35 +07:00



UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /BC-KHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Thái Nguyên, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tổng hợp, tiếp thu và giải trình ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tham mưu xây dựng dự thảo 

Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Sở Khoa học 

và Công nghệ đã tổ chức soạn thảo dự thảo Nghị quyết theo quy định. 

Trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị quyết, Sở Khoa học và Công nghệ 

đã ban hành Công văn số 902/KHCN-TĐC ngày 17/9/2021, Công văn số 

902/KHCN-TĐC ngày 01/10/2021, Công văn số 1063/KHCN-TĐC ngày 

22/10/2021, Công văn số 1114/KHCN-TĐC ngày 03/11/2021 để lấy ý kiến tham 

gia của các sở, ban, ngành, địa phương liên quan. Đã có 26 cơ quan với 34 văn 

bản góp ý cho 3 lần dự thảo Nghị quyết (Dự thảo lần 1 có 15 văn bản góp ý. Dự 

thảo lần 2 có 01 văn bản góp ý. Dự thảo lần 3 có 18 văn bản góp ý), trong đó có 

30 văn bản có ý kiến đồng ý và 04 văn bản có ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung. 

Đồng thời, dự thảo Nghị quyết đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của 

tỉnh Thái Nguyên để các cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến (Thời gian 

lấy ý kiến từ ngày 15/10/2021 đến ngày 15/11/2021 và không có ý kiến đóng 

góp cho dự thảo Nghị quyết). 

Căn cứ các ý kiến góp ý, Sở Khoa học và Công nghệ đã giải trình, tiếp thu 

để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết theo quy định. 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi các tài liệu kèm theo Báo cáo gồm: Bản 

tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức; bản chụp ý kiến 

góp ý. 

 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: TĐC, VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Chính 

207 18

Ký bởi: Sở Khoa học và
Công nghệ
Cơ quan: Tỉnh Thái
Nguyên
Ngày ký: 18-11-2021
15:23:54 +07:00
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BIỂU TỔNG HỢP, GIẢI TRÌNH, TIẾP THU Ý KIẾN GÓP Ý CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-KHCN ngày        tháng 11 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

I. DỰ THẢO LẦN THỨ NHẤT (Công văn số 902/KHCN-TĐC ngày 17/9/2021) 

Số cơ quan tham gia ý kiến là 15 đơn vị 

1. Cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản, đồng ý với dự thảo Nghị quyết: 14 cơ quan 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 2846/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 22/9/2021) 

- Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 1426/STTTT-VP ngày 20/9/2021) 

- Sở Ngoại vụ (Công văn số 805/SNgV-Ttra ngày 21/9/2021) 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 3084/SKHĐT-KGVX ngày 24/9/2021) 

 - Sở Y tế (Công văn số 4125/SYT-KHTC ngày 21/9/2021) 

 - Sở Giao thông Vận tải (Công văn số 2171/SGTVT-VP ngày 22/9/2021) 

 - Sở Xây dựng (Công văn số 2986/SXD-KT&VLXD ngày 24/9/2021) 

 - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Công văn số 2302/SVHTTDL-KHTC ngày 24/9/2021) 

 - Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên (Công văn số 1935/BQL-QLDN ngày 21/9/2021) 

 - UBND thị xã Phổ Yên (Công văn số 1497/UBND-TCKH ngày 20/9/2021) 

 - UBND huyện Võ Nhai (Công văn số 2377/UBND-KT&HT ngày 22/9/2021) 

 - UBND huyện Phú Lương (Công văn số 1357/UBND-KTHT ngày 23/9/2021) 

 - UBND huyện Định Hóa (Công văn số 3120/UBND-KTHT ngày 24/9/2021) 

 - UBND huyện Đại Từ (Công văn số 1852/UBND-KTHT ngày 30/9/2021) 

207 18
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 2. Cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản, đề nghị sửa đổi, bổ sung: 01 cơ quan 

TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu/Giải trình 

1 

Sở Công thương 

(Công văn số 

1926/SCT-KHTCTH                

ngày 24/9/2021) 

Đề nghị xem xét, chỉnh sửa khoản 5 Điều 8 nội dung định 

mức chi theo quy định tại Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND 

ngày 25/11/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định hướng 

dẫn một số nội dung về thi đua, khen thưởng của tỉnh Thái 

Nguyên đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 

11/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên ban hành quy định về thi đua, khen thưởng 

Tiếp thu và chỉnh sửa tại 

điểm b khoản 4 Điều 8 như 

sau: “Mức chi khen thưởng 

thực hiện theo quy định về thi 

đua, khen thưởng của tỉnh 

Thái Nguyên” 

II. DỰ THẢO LẦN THỨ HAI (Công văn số 902/KHCN-TĐC ngày 01/10/2021) 

Số cơ quan tham gia ý kiến là 01 đơn vị (đề nghị sửa đổi, bổ sung) 

TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu/Giải trình 

1 

Sở Tài chính 

(Công văn số 

4081/STC-HCSN                   

ngày 06/10/2021) 

Đối với các nội dung được thực hiện theo quy 

định tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 

19/5/2021 của Bộ Tài chính đề nghị đơn vị 

soạn thảo nghiên cứu trích yếu thực hiện theo 

quy định Thông tư số 35/2021/TT-BTC 

Giữ nguyên các nội dung trong dự thảo Nghị 

quyết 

Lý do: Nghị quyết được xây dựng nhằm cụ thể 

các quy định tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC 

ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính. Vì vậy, các 

quy định trong Nghị quyết phải được trình bày 

chi tiết, rõ ràng, đầy đủ, chính xác để làm cơ 

sở pháp lý cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

cá nhân thống nhất thực hiện trên phạm vi 

toàn tỉnh 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu/Giải trình 

Điều 11 dự thảo Nghị quyết, đề nghị bổ sung 

nội dung: “Mức chi từ ngân sách nhà nước 

hỗ trợ để thực hiện các nhiệm vụ của Chương 

trình 1322 quy định tại Nghị quyết này là các 

mức tối đa. Căn cứ theo các tiêu chí, điều 

kiện xét chọn, tuyển chọn các tổ chức, cá 

nhân tham gia Chương trình 1322 và khả 

năng cân đối quyết định cụ thể các mức chi 

đảm bảo phù hợp.” 

Giữ nguyên các nội dung trong dự thảo Nghị 

quyết 

Lý do: Nghị quyết được xây dựng nhằm cụ thể 

các mức chi tại Thông tư số 35/2021/TT-BTC 

ngày 19/5/2021 của Bộ Tài chính sao cho phù 

hợp với các quy định và khả năng cân đối 

nguồn lực của tỉnh. Do đó, các cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân căn cứ các mức chi tại Nghị 

quyết này để thực hiện thống nhất trên phạm vi 

toàn tỉnh, không phải xây dựng và ban hành các 

quy định cụ thể các mức chi nữa 

 III. DỰ THẢO LẦN THỨ BA  

 (Công văn số 1063/KHCN-TĐC ngày 22/10/2021, Công văn số 1114/KHCN-TĐC ngày 03/11/2021 ) 

 Số cơ quan tham gia ý kiến là 18 đơn vị 

 1. Cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản, đồng ý với dự thảo Nghị quyết: 16 cơ quan 

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 1559/MTTQ-BTT ngày 05/11/2021)   

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Công văn số 3344/SLĐTBXH-CSLĐ ngày 01/11/2021) 

 - Sở Thông tin và Truyền thông (Công văn số 1703/STTTT-VP ngày 02/11/2021) 

 - Sở Ngoại vụ (Công văn số 941/SNgV-VP ngày 28/10/2021) 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Công văn số 3469/SNN-KHTC ngày 02/11/2021) 

 - Sở Y tế (Công văn số 4800/SYT-KHTC ngày 25/10/2021) 
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 - Sở Giáo dục và Đào tạo (Công văn số 2460/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 01/11/2021) 

 - Sở Nội vụ (Công văn số 2304/SNV-TCBC&TCPCP ngày 02/11/2021) 

 - Sở Tài nguyên và Môi trường (Công văn số 3892/STNMT-VP ngày 08/11/2021) 

 - Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 727/CTK-TKTH ngày 25/10/2021) 

 - UBND thành phố Thái Nguyên (Công văn số 3805/UBND-KT ngày 02/11/2021) 

 - UBND thị xã Phổ Yên (Công văn số 1750/UBND-KT ngày 05/11/2021) 

 - UBND huyện Võ Nhai (Công văn số 2790/UBND-KTHT ngày 28/10/2021) 

 - UBND huyện Phú Lương (Công văn số 1536/UBND-KTHT ngày 02/11/2021) 

 - UBND huyện Phú Bình (Công văn số 2091/UBND-KTHT ngày 25/10/2021) 

 - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên (Công văn số 69/HHDN-VP ngày 29/10/2021) 

 2. Cơ quan tham gia ý kiến bằng văn bản, đề nghị sửa đổi, bổ sung: 02 cơ quan 

TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu/Giải trình 

1 

Sở Công thương 

(Công văn số 2250/SCT-

KHTCTH ngày 02/11/2021) 

 

Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung: Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 

Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 

năm 2019; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020 

Giữ nguyên các nội dung 

trong dự thảo Nghị quyết 

Lý do: Không có nội dung liên 

quan đến dự thảo nghị quyết 

 

2 

Thanh tra tỉnh Thái Nguyên 

(Công văn số 1047/TTR-NV2 

ngày 03/11/2021)  

Tại phần căn cứ của dự thảo Nghị quyết đề nghị bổ 

sung thêm: “Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019” 

Giữ nguyên các nội dung 

trong dự thảo Nghị quyết 

Lý do: Không có nội dung liên 

quan đến dự thảo nghị quyết 
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TT Đơn vị góp ý Nội dung góp ý Tiếp thu/Giải trình 

 

Tại điểm a, khoản 2 Điều 6 của dự thảo Nghị quyết đề 

nghị bỏ cụm từ “Cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh 

nghiệp và người lao động”. Lý do: Việc đào tạo, bồi 

dưỡng kiến thức kỹ năng về năng suất chất lượng cho 

cán bộ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và người lao 

động thuộc nhiệm vụ được ngân sách nhà nước hỗ trợ 

kinh phí theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 2 

Thông tư 35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 của Bộ 

Tài chính quy định cơ chế quản lý tài chính thực hiện 

Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021-2030, không thuộc nhiệm vụ được ngân sách nhà 

nước đảm bảo kinh phí khi thực hiện 

Giữ nguyên các nội dung 

trong dự thảo Nghị quyết 

Lý do: Dự thảo Nghị quyết đã 

xây dựng theo đúng quy định 

tại Thông tư số 35/2021/TT-

BTC ngày 19/5/2021 của Bộ 

Tài chính  



UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /BC-KHCN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thái Nguyên, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

 

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên; 

- Sở Tư pháp. 

  

 Căn cứ Báo cáo số 492/BC-STP ngày 16/11/2021 của Sở Tư pháp về việc 

thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, Sở Khoa học và Công nghệ đã 

rà soát, nghiên cứu, phân tích, giải trình, tiếp thu các ý kiến thẩm định của Sở 

Tư pháp và chỉnh lý đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

 Sở Khoa học và Công nghệ gửi các tài liệu kèm theo Báo cáo gồm: Biểu 

tổng hợp và giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp; Dự thảo Nghị quyết (lần 

4) sau khi đã chỉnh lý theo ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

 Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp theo 

quy định./.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: TĐC, VT. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Chính 

202 16

Ký bởi: Sở Khoa học và
Công nghệ
Cơ quan: Tỉnh Thái
Nguyên
Ngày ký: 16-11-2021
17:15:02 +07:00
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BIỂU TỔNG HỢP VÀ GIẢI TRÌNH Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA SỞ TƯ PHÁP 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-KHCN ngày        tháng 11 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 
 

TT Ý kiến thẩm định Tiếp nhận ý kiến 
Không tiếp nhận 

ý kiến 
Ghi chú 

1 

Về phạm vi điều chỉnh của văn bản: “Nghị 

quyết này quy định nội dung và mức chi thực 

hiện  Chương trình…”. Tuy nhiên, khoản 1 

Điều 11 Thông tư số 35/2021/TT-BTC ngày 

ngày 19/5/2021 quy định về cơ chế quản lý tài 

chính thực hiện Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 giao 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương quyết định cụ thể các mức 

chi đối với các nhiệm vụ của Chương trình 

1322 do địa phương thực hiện.  

Do đó, để đảm bảo chặt chẽ, đúng thẩm quyền 

về nội dung Thông tư số 35/2021/TT-BTC giao 

cho Hội đồng nhân dân tỉnh, đề nghị cơ quan 

soạn thảo điều chỉnh phù hợp. 

 

Tiếp thu và chỉnh sửa tại khoản 1 

Điều 1 như sau: 

“1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định cụ thể các 

mức chi đối với các nhiệm vụ do địa 

phương thực hiện thuộc Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 

- 2030 trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên (sau đây gọi là Chương 

trình 1322).” 
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TT Ý kiến thẩm định Tiếp nhận ý kiến 
Không tiếp nhận 

ý kiến 
Ghi chú 

2 

Theo quy định tại khoản 1 Điều 61 Nghị định 

số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện 

pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật: “Căn cứ ban hành văn bản là văn 

bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý 

cao hơn đang có hiệu lực hoặc đã được công 

bố hoặc ký ban hành chưa có hiệu lực nhưng 

phải có hiệu lực trước hoặc cùng thời điểm với 

văn bản được ban hành…”. Do đó, việc Nghị 

quyết sử dụng văn bản cá biệt: Quyết định 

1322/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 làm căn cứ ban 

hành văn bản không phù hợp. 

Trường hợp các văn bản trên điều chỉnh trực 

tiếp nội dung của Nghị quyết đề nghị sử dụng 

các văn bản này như văn bản chỉ đạo, điều hành 

và điều chỉnh trong dự thảo Nghị quyết như 

sau: “Thực hiện Quyết định 1322/QĐ-TTg 

ngày 22/8/2019 …”. 

 

Tiếp thu và chỉnh sửa căn cứ ban 

hành Nghị quyết như sau: 

“Thực hiện Quyết định số 

1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 

2020 của Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất 

và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

giai đoạn 2021-2030;” 

 

  

3 
Đề nghị lược bỏ Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ 

Tiếp thu và lược bỏ Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức 
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TT Ý kiến thẩm định Tiếp nhận ý kiến 
Không tiếp nhận 

ý kiến 
Ghi chú 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 

năm 2019 do không có nội dung liên quan đến 

dự thảo nghị quyết 

Chính phủ và Luật tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 

năm 2019 trong phần căn cứ ban 

hành Nghị quyết 

4 

Về tên gọi của dự thảo Nghị quyết: như đã phân 

tích tại phần I. Phạm vi điều chỉnh của văn bản, 

đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét điều chỉnh 

tên gọi của Nghị quyết đảm bảo thẩm quyền 

Hội đồng nhân dân tỉnh được giao tại Thông tư 

số 35/2021/TT-BTC. 

Mặt khác, do dự thảo được thiết kế theo bố cục 

có văn bản ban hành kèm theo, do đó thực hiện 

theo quy định mẫu số 17 Phụ lục I Nghị định 

số 154/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Ban hành văn 

bản QPPL: Nghị quyết ban hành Quy định... 

 

Tiếp thu và chỉnh sửa tên gọi của 

Nghị quyết như sau:  

“Nghị quyết ban hành Quy định 

mức chi đối với các nhiệm vụ do địa 

phương thực hiện thuộc Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 

- 2030 trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên"  

 

  

5 

Về quy định tại khoản 3 Điều 7 (Nội dung và 

mức chi tăng cường năng lực hoạt động tiêu 

chuẩn hóa và đánh giá sự phù hợp với tiêu 

chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật): “Căn cứ khả năng 

Tiếp thu và chỉnh sửa tại khoản 3 

Điều 7 như sau: 
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TT Ý kiến thẩm định Tiếp nhận ý kiến 
Không tiếp nhận 

ý kiến 
Ghi chú 

cân đối của ngân sách hàng năm, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Quyết định phê duyệt nhiệm 

vụ tăng cường năng lực thử nghiệm chất lượng, 

an toàn và sinh thái của sản phẩm, hàng hóa 

xuất khẩu chủ lực của tỉnh”. Tuy nhiên, tại 

khoản 3 Điều 7 Thông tư số 35/2021/TT-BTC 

đã quy định giao thẩm quyền cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

Tránh việc quy định lại nội dung văn bản cấp 

trên không phù hợp với quy quy định tại khoản 

2 Điều 8 của Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật và quy định nội dung không thuộc 

thẩm quyền (việc giao thẩm quyền quyết định 

phê duyệt cho Chủ tịch UBND tỉnh đã được 

Thông tư 35/2021/TT-BTC quy định) đề nghị 

cơ quan soạn thảo điều chỉnh theo hướng viện 

dẫn quy định Thông tư 35/2021/TT-BTC điều 

chỉnh nội dung này. 

“3. Hỗ trợ tăng cường năng lực thử 

nghiệm chất lượng, an toàn và sinh 

thái của sản phẩm, hàng hóa xuất 

khẩu chủ lực của tỉnh: Thực hiện 

theo quy định tại Thông tư số 

35/2021/TT-BTC ngày 19/5/2021 

của Bộ Tài chính quy định cơ chế 

quản lý tài chính thực hiện Chương 

trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 

nâng cao năng suất và chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021-2030.” 

 

 

 

6 

Điểm a khoản 4 Điều 8 (chi phục vụ công tác 

quản lý, chi phí chung của chương trình 1322): 

để đảm bảo chặt chẽ về quy trình thực hiện 

Tiếp thu và chỉnh sửa tại điểm a 

khoản 4 Điều 8 như sau: 
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TT Ý kiến thẩm định Tiếp nhận ý kiến 
Không tiếp nhận 

ý kiến 
Ghi chú 

phong trào thi đua khen thưởng theo chuyên đề 

theo quy định, đề nghị điều chỉnh như sau: 

“Căn cứ theo điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân 

dân tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức tôn vinh, 

khen thưởng tập thể…” 

“4. Chi tôn vinh, khen thưởng tập 

thể, cá nhân có thành tích cao trong 

hoạt động nâng cao năng suất chất 

lượng: 

a) Căn cứ theo điều kiện cụ thể, Ủy 

ban nhân dân tỉnh xây dựng kế 

hoạch tổ chức tôn vinh, khen thưởng 

tập thể, cá nhân có thành tích cao 

trong hoạt động nâng cao năng suất 

chất lượng theo quy định của Luật 

thi đua, khen thưởng và các văn bản 

hướng dẫn;” 

 

7 

Đối với các mức chi viện dẫn quy định của tỉnh 

đã có để áp dụng như: Nghị quyết số 

11/2017/NQ-HĐND ngày 27/10/2017 về quy 

định mức chi bảo đảm cho công tác cải cách 

hành chính nhà nước; mức chi công tác phí, chi 

hội nghị đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc 

tỉnh Thái Nguyên và mức chi, mức hỗ trợ kinh 

phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia 

Cơ quan soạn thảo đã tiếp thu, rà 

soát, nghiên cứu, đánh giá toàn diện 

và nhận thấy các mức chi viện dẫn 

quy định của tỉnh trong dự thảo 

Nghị quyết đã đảm bảo đầy đủ các 

quy định về mức chi làm cơ sở để 

triển khai các nội dung chi theo 

Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 
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TT Ý kiến thẩm định Tiếp nhận ý kiến 
Không tiếp nhận 

ý kiến 
Ghi chú 

giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 12/2021/NQ-HĐND ngày 

12/8/2021 Quy định một số mức chi cho công 

tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Thái Nguyên; các quy định về định 

mức xây dựng, phân bổ dự toán, quyết toán và 

hỗ trợ kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học công 

nghệ sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Thái 

Nguyên…, cơ quan soạn thảo cần rà soát, 

nghiên cứu, đánh giá toàn diện nhằm đảm bảo 

việc có đủ các quy định về mức chi làm cơ sở 

để triển khai các nội dung chi theo Quyết định 

số 1322/QĐ-TTg ngày 22/8/2019 và Thông tư 

số 35/2021/TT-BTC 

22/8/2019 và Thông tư số 

35/2021/TT-BTC 

8 

- Không đánh số trang thứ nhất của văn bản 

(theo quy định tại Điều 76 Nghị định 

34/2016/NĐ-CP); 

- Viết hoa từ “Khóa XIV” tại Điều 2 dự thảo 

Nghị quyết (mẫu 17 Nghị định 154/2020/NĐ-

CP). 

Tiếp thu và chỉnh sửa theo quy định   

 


